DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ

( Kèm theo Yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ngày 29/9/2023)

1. Tài sản thẩm định:

	STT
	Tài sản cho thuê
	Diện tích sử dụng (m2)
	Mục đích

cho thuê

	I
	Nhà ăn
	
	

	1
	Nhà ăn bệnh viện đã được xây dựng theo quy chuẩn tại tầng 2 nhà C4 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
	1.013
	Làm nhà ăn bệnh viện

	II
	Căng tin
	
	

	1
	Một phần sảnh sân tầng 1 nhà C2 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
	80,00
	Làm căng tin

	2
	Một phần sảnh tầng 2 nhà C2 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
	
60,00
	Làm căng tin

	3
	Một phần sảnh tầng 1 nhà C3 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
	31,68
	Làm căng tin


	STT
	Tên tài sản thẩm định
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Dịch vụ nhà ăn, căng tin
	Tháng
	24


Yêu cầu đầu tư trang thiết bị tối thiểu để bảo quản, sơ chế, chế biến nguyên liệu thực phẩm và thực phẩm như sau:

	Stt
	Tên tài sản
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Tủ nấu cơm công nghiệp (200 suất/35 kg gạo), công suất 60 phút/mẻ
	Chiếc
	1
	Trang thiết bị mới 100% hoặc còn khấu hao đủ 24 tháng theo quy định của nhà nước

	2
	Hệ thống bếp ga công nghiệp
	Giàn
	5
	

	3
	Máy sấy hấp khô bát đĩa
	Chiếc
	2
	

	4
	Tủ lưu mẫu thức ăn đã chế biến
	Chiếc
	1
	

	5
	Tủ đông bảo quản thực phẩm sống
	Chiếc
	1
	

	6
	Tủ mát bảo quản thực phẩm sống
	Chiếc
	1
	

	7
	Tủ mát bảo quản thực phẩm chín
	Chiếc
	1
	

	8
	Tủ bảo quản rau tươi
	Chiếc
	1
	

	9
	Máy cung cấp nước sôi tự động
	Chiếc
	2
	

	10
	Hệ thống giàn ủ nóng
	Giàn
	2
	

	11
	Nồi chảo công nghiệp
	Chiếc
	8
	

	12
	Khay đựng cơm inox
	Chiếc
	1000
	

	13
	Bát con inox, kèm thìa, đũa
	Bộ
	1000
	

	14
	Bàn chế biến thức ăn
	Chiếc
	5
	

	15
	Thớt chế biến thức ăn
	Chiếc
	6
	

	16
	Hệ thống đồ dùng nhà bếp phục vụ sơ chế thức ăn
	Hệ thống
	1
	

	16
	Nồi nấu cháo công nghiệp
	Chiếc
	3
	

	17
	Hệ thống hút mùi bếp
	Chiếc
	2
	


	18
	Hệ thống quạt hút gió bếp
	Chiếc
	2
	

	19
	Máy đánh sàn công nghiệp
	Chiếc
	1
	

	20
	Hệ thống nồi chảo gang, nhôm dùng cho bếp ga
	Bộ
	3
	

	21
	Bàn ghế phòng ăn
	Bộ
	40
	

	22
	Thùng rác đựng thất thải sau chế biến 120 lít
	Chiếc
	6
	

	23
	Thùng rác đựng thức ăn thừa (có nắp đậy)
	Chiếc
	10
	

	24
	Sọt rác
	Chiếc
	40
	

	25
	Xe đẩy thu dọn thức ăn
	Chiếc
	2
	

	26
	Hệ thống rửa tay trước và sau khi ăn
	Bộ
	2
	

	27
	Bình cứu hỏa công nghiệp loại 10 kg trở lên
	Chiếc
	10
	

	28
	Quạt các loại
	Chiếc
	30
	

	29
	Tủ mát đựng đồ uống căng tin
	Chiếc
	6
	

	30
	Tủ lạnh chuyên dùng các loại phục vụ căng tin
	Chiếc
	3
	

	31
	Giá kệ, quầy các loại
	Chiếc
	20
	

	32
	Trang bị lưới chống côn trùng xung quanh nhà ăn
	Hệ thống
	1
	

	33
	Quầy căng tin các loại
	Bộ
	3
	

	34
	Bàn ghế căng tin các loại
	Bộ
	30
	

	35
	Máy bán hàng tự động
	Chiếc
	02
	

	36
	Bể tách dầu mỡ đảm bảo đủ công suất xử lý tách dẫu mở trước khi nước chảy vào hệ thống xử lý nước tập trung của bệnh viện
	Hệ thống
	01
	

	37
	Các vật dụng khác…
	
	
	


Yêu cầu liên quan: 

Phục vụ người bệnh: nhà ăn ≥ 16 giờ/24 giờ, căng tin 24 giờ/24 giờ.

Chỉ sử dụng nhiên liệu Gas và điện để triển khai dịch vụ ăn uống.

Tự chi trả tiền điện, nước, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường theo thực tế phát sinh.

Đảm bảo an toàn PCCC: Cam kết nhân viên nhà ăn, căng tin được tập huấn về PCCC trước hoặc trong khi triển khai dịch vụ tại đơn vị.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và trách nhiệm dân sự khi có ngộ độc thức ăn xảy ra
